
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGỌC ĐỘNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 113/QĐ-UBND Ngọc Động, ngày 10 tháng 7 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi  

bò cái sinh sản địa phương (bò nội) tại các xóm Ngọc Chung,   

Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng,  

tỉnh Cao Bằng thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo  

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024  

(Dự án 2- Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC ĐỘNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Quốc Hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTG ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ về việc Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 4 năm 2022 của chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 55/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 

Chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT, ngày 11/7/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất 

trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2024 

của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện 

đa dạng hoá sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi 
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làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND, ngày 18/10/2023 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục 

lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của 

UBND huyện Hà Quảng về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân 

sách nhà nước năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 

bền vững;  

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân xã  Ngọc Động về việc thành lập tổ cộng đồng thực hiên Dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (bò nội), tại các 

xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã Ngọc Động, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024;   

 Căn cứ Báo cáo số 202/BC-HĐTĐ ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Hội 

đồng thẩm định Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò cái sinh sản địa 

phương (bò nội), tại các xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã 

Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc nguồn vốn Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024;  

 Theo đề nghị của công chức Địa chính - nông nghiệp – xây dựng và môi 

trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò cái sinh 

sản địa phương (bò nội) tại các xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, 

xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc nguồn vốn Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024  cụ thể như sau:  

1. Tên dự án: Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò cái sinh sản 

địa phương (bò nội) tại các xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã 

Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc nguồn vốn Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024.    

 2. Đại diện cộng đồng và danh sách cộng đồng tham gia dự án 

- Đại diện cộng đồng: Ông Triệu Văn Dất; Tổ trưởng dự án chăn nuôi bò 

cái sinh sản địa phương (Bò nội). 

- Danh sách cộng đồng tham gia dự án: Theo phụ lục 01 kèm theo Quyết 

định. 

3. Thời gian triển khai: Triển khai thực hiện từ quý II năm 2024 đến hết 

năm 2026. 

4. Địa bàn thực hiện: xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung,  
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xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh  Cao Bằng.  

5. Đối tượng tham gia dự án: 28 hộ tham gia dự án; trong đó: Có 05 hộ 

nghèo (17,9%), 23 hộ cận nghèo (82,1%) trực tiếp tham gia dự án được hỗ trợ 

bò giống sinh sản. 

6. Các hoạt động của dự án 

- Dự án thực hiện hỗ trợ giống bò cái sinh sản địa phương (bò nội) cho 28 

hộ tham gia dự án (về yêu cầu: giống Bò cái sinh sản địa phương đã được nuôi 

18 tháng tuổi trở lên, trọng lượng từ 160kg trở lên, lông mượt tự nhiên, không bị 

dị tật, bầu vú phát triển vừa phải, mông nở, con giống đã được tiêm đầy đủ các 

loại vacxin, thuốc kháng sinh phòng bệnh). Số lượng con giống cấp cho các hộ 

tham gia dự án là 28 con, dự kiến thời gian cấp từ tháng 05 đến tháng 12 năm 

2024. 

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản, kỹ thuật chăm sóc, 

nuôi dưỡng; kỹ thuật phòng, trị bệnh; số lớp thực hiện: 01 lớp/buổi với 28 

người/lớp. 

- Hỗ trợ chi phí xây dựng và quản lý dự án: chi phí lựa chọn dự án (bao 

gồm: chi phí khảo sát, đánh giá; thành lập hội đồng lựa chọn dự án; thẩm định 

giá trong phương án mua sắm giống bò cái sinh sản) với mức hỗ trợ là 4,11% 

tổng kinh phí được giao để thực hiện hoạt động hỗ trợ. 

- Đối tượng tham gia dự án: đối ứng thức ăn xanh.  

- Danh sách 28 hộ tham gia dự án: 

(Có biểu danh sách chi tiết kèm theo) 

- Dự án kết thúc tổ chức tổng kết dự án, đánh giá kết quả đạt được, những 

mặt hạn chế, nêu ra được những nguyên nhân từ đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm để khắc phục và tổ chức thực hiện tốt hơn với các dự án sau.   

7. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm 

 7.1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

- Chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình (nông hộ), từ 01 con bò cái giống 

sinh sản sau 1 năm sẽ sinh ra lứa bê đầu tiên. 

 - Sau một năm chăm sóc: từ 28 con bò cái giống, sinh ra lứa bê đầu tiên; 

01 con bê con sau khi sinh được chăm sóc từ 16 đến 18 tháng với trọng lượng từ 

160 – 180kg. 

- Sản phẩm: là các lứa bê con được sinh ra (nếu là con cái sẽ tiếp tục nuôi 

và chăm sóc để thành bò cái giống và bán cho các hộ dân cư có nhu cầu nuôi bò 

cái cái sinh sản trên địa bàn; nếu là bê đực chăn nuôi theo hình thức vỗ béo 

thành bò thịt và xuất bán ra thị trường hoặc bán cho HTX Đông Anh). 

- Các hộ gia đình có thể tự tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm hoặc cử đại diện 

để liên hệ công tác thu gom và bán sản phẩm cho các thương lái. 
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 7.2. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm     

 - Bê con sau khi được sinh ra và nuôi dưỡng có thể tiếp tục nuôi thành bò 

cái sinh sản bán cho các hộ gia đình trên địa bàn, bán tại chợ gia súc hoặc nuôi 

vỗ béo thành bò thịt bán cho HTX Đông Anh hoặc cho các lò mổ trên địa bàn. 

 - Thành lập các tổ hợp tác, liên kết trong sản xuất chăn nuôi, nhằm tháo 

gỡ khó khăn trong tiêu thụ, giúp người dân phát triển chăn nuôi một cách bền 

vững. 

8. Dự toán kinh phí thực hiện dự án, cơ cấu kinh phí thực hiện 

Nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước (Dự án 2 – Đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo, thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025). 

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 512.480.000 đồng 

Trong đó: 

- Vồn ngân sách nhà nước: 480.000.000 đồng (chiếm 93,7% tổng kinh phí 

thực hiện dự án) trong đó:  

+ Chi phí hỗ trợ mua con giống bò cái sinh sản: 456.960.000 đồng. 

+ Chi phí hỗ trợ tập huấn kỹ thuật: 3.300.000 đồng. 

+ Chi phí xây dựng, quản lý dự án: 19.740.000 đồng (trong đó: Chi thẩm 

định giá: 7.400.000 đồng, chi phí xây dựng và quản lý dự án: 12.340.000 đồng). 

- Vốn đối ứng của người dân (người dân đối ứng thức ăn xanh): 

32.480.000 đồng (chiếm 6,3% tổng kinh phí thực hiện dự án). 

(Có biểu dự toán chi tiết kèm theo) 

9. Nội dung, hoạt động và trách nhiệm thực hiện của các bên theo 

từng hoạt động; mức hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà 

nước và dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ 

9.1. Nội dung, hoạt động 

- Hỗ trợ giống bò cái sinh sản địa phương (bò nội) cho 28 hộ tham gia dự 

án: Số lượng con giống cấp cho các hộ tham gia dự án là 28 con, dự kiến thời 

gian cấp từ tháng 05 – tháng 12 năm 2024. 

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản, kỹ thuật chăm sóc, 

nuôi dưỡng; kỹ thuật phòng, trị bệnh; số lớp thực hiện: 01 lớp/buổi với 28 

người/lớp: thực hiện quý II, quý III năm 2024. 

- Hỗ trợ chi phí xây dựng và quản lý dự án: 19.740.000 đồng (chiếm 

4,11%): Trong đó: 

+ Chi phí thẩm định giá: giống bò cái sinh sản địa phương (bò nội) với 

mức hỗ trợ là 7.400.000 đồng. 

+ Chi phí xây dựng và quản lý dự án: 12.340.000 đồng. 
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- Đối tượng tham gia dự án: đối ứng thức ăn xanh.  

9.2. Trách nhiệm thực hiện của các bên theo từng hoạt động 

* Trách nhiệm Ủy ban nhân dân xã Ngọc Động 

- Khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu và lựa chọn các hộ có khả năng 

tham gia dự án.  

- Thông báo nội dung của kế hoạch, phương án được cấp có thẩm quyền 

quyết định đến cộng đồng dân cư thực hiện. Ký hợp đồng với đại diện tổ cộng 

đồng thực hiện các hoạt động của dự án. 

- Kiểm tra, đánh giá, giám sát, nghiệm thu và tổng kết dự án. 

- Thanh toán, giải ngân vốn cho đại diện tổ cộng đồng theo tiến độ thực 

hiện tại hợp đồng ký kết với đại diện tổ cộng đồng. 

* Trách nhiệm của Tổ cộng đồng thực hiện dự án 

- Trực tiếp xây dựng, hoàn thiện các thủ tục dự án; triển khai thực hiện 

các nội dung của dự án theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự án về 

Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Động theo quy định.  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và dân tộc còn nhiều khó khăn 

trên địa bàn.  

* Trách nhiệm của đại diện tổ cộng đồng (tổ trưởng) 

Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo đúng nội dung, 

mục đích, định mức theo quyết định phê duyệt dự án. 

Trực tiếp mua giống bò cái sinh sản và phát cho các hộ tham gia dự án. 

* Trách nhiệm của các hộ tham gia tổ cộng đồng 

Các hộ dân tham gia dự án cần có điều kiện về nhân lực, chuồng trại đảm 

bảo đủ diện tích theo quy định, tuân thủ tiêm phòng vác xin theo lịch, chăn nuôi 

theo đúng quy trình, kỹ thuật; thường xuyên phun tiêu độc, khử trùng chuồng 

trại chăn nuôi và tuân thủ theo các hướng dẫn, quy định đã đề ra. 

9.3. Mức hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà nước và 

dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ 

- Các hộ gia đình tham gia dự án sẽ được hỗ trợ con giống bò cái sinh sản 

địa phương (bò nội) với trọng lượng 160kg, tương đương với số tiền 

(16.320.000/con bò cái sinh sản). 

- Thời gian dự kiến cấp phát từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2024. 

- Thanh toán từ ngân sách nhà nước (480.000.000 đồng) và dự toán chi 

tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ. 

(Có biểu dự toán chi tiết kèm theo) 
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10. Dự kiến hiệu quả, kết quả đầu ra của dự án 

10.1. Dự kiến hiệu quả thực hiện dự án 

* Hiệu quả kinh tế: 

- Sau một năm chăm sóc: 28 con bò cái sinh sản sinh ra lứa bê đầu tiên; 

01 con bê con sau khi sinh được chăm sóc từ 16 đến 18 tháng với trọng lượng từ 

160 – 180kg. 

- Với giá bán dự kiến trên thị trường:  từ 80.000 – 90.000đ/kg thì doanh 

thu thu được là: 28 con x 180kg x (80.000đ/kg) = 403.200.000 đồng - 

453.600.000 đồng. 

- Dự kiến tổng chi phí chăn nuôi và chăm sóc bò cái sinh sản (bao gồm 

thức ăn hỗn hợp, thức ăn xanh và thuốc thú y) trong 01 năm là: 32.480.000 

đồng.  

- Hiệu quả kinh tế mang lại là: 370.720.000 đồng/năm – 421.120.000 

đồng/năm. 

 * Hiệu quả xã hội: 

- Các hộ tham gia dự án 100% được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ 

thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho bò cái sinh sản. 

- Nâng cao nhận thức cho các hộ dân tham gia dự án về cách nuôi bò sinh 

sản, thay đổi tập quán chăn nuôi cũ. Sau khi dự án kết thúc các hộ có thể áp 

dụng nhân rộng mô hình với quy mô lớn hơn ở các năm tiếp theo. 

- Tạo việc làm ổn định cho 28 hộ dân, nâng cao thu nhập góp phần từng 

bước giảm nghèo bền vững.  

 - Dự kiến sau khi tham gia dự án có 20 hộ thoát nghèo, cận nghèo và các 

hộ khác tăng thu nhập, đời sống ngày càng được nâng lên. 

10.2. Dự kiến kết quả đầu ra của dự án 

Sau nuôi từ 12-14 tháng bò có thể đẻ 01 bê con, mỗi năm một lứa, tăng 

thu nhập cho các hộ gia đình; số bê con được sinh ra sau khi cai sữa có thể bán 

cho các hộ trong khu dân cư để làm bò giống sinh sản hoặc tiếp tục nuôi, vỗ béo 

và bán ra thị trường. 

11. Phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm 

vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng 

vật nuôi đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước 

- Phương thức hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, phương 

án sản xuất, dịch vụ thông qua người đại diện do cộng đồng lựa chọn. 

- Phương án mua sắm: 

+ Chủ đầu tư dự án (UBND xã Ngọc Động) có trách nhiệm ký hợp đồng 

với đại diện Tổ cộng đồng và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách được 

phê duyệt cho Tổ cộng đồng thông qua người đại diện (Ông Triệu Văn Dất - 

Tổ trưởng). 
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+ Ông Triệu Văn Dất - Tổ trưởng là đầu mối thực hiện việc ký hợp đồng 

với đơn vị cung cấp, tiến hành mua con giống, cấp cho các hộ thành viên trong 

tổ để thực hiện chăn nuôi theo đúng nội dung dự án được phê quyệt.  

- UBND xã Ngọc Động chỉ đạo, giám sát việc mua con giống của Tổ 

cộng đồng đảm bảo đúng số lượng, trọng lượng, chủng loại, giá cả và công tác 

chuyển giao cho các hộ thành viên. 

12. Tổ chức quản lý tài sản hình thành sau hỗ trợ (không có) 

13. Hình thức, mức quay vòng (không có) 

14. Giải pháp tài chính xử lý các rủi ro (không có) 

15. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết (nếu có) 

- Trường hợp Tổ cộng đồng và tổ trưởng không thực hiện đúng, đầy đủ 

các cam kết và trách nhiệm khi thực hiện các nội dung của dự án được hỗ trợ từ 

ngân sách Nhà nước thì sẽ không được hưởng hỗ trợ và bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. Bên cạnh đó phải bồi thường, đền bù phần thiệt hại kinh tế cho 

các bên liên quan, khắc phục sai phạm. 

- Trường hợp vi phạm không thể khắc phục, bên vi phạm sẽ buộc phải 

hoàn trả lại các khoản hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, đồng thời không được 

tham gia vào các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn xã 

Ngọc Động trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025. 

- Tổ trưởng không được sử dụng ngân sách hỗ trợ của Nhà nước vào 

những nội dung khác không có trong hợp đồng đã ký kết với UBND xã Ngọc 

Động, nếu vi phạm sẽ bị chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả lại 100% 

số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện dự án (bồi thường toàn bộ 

kinh phí mua giống Bò cái sinh sản địa phương (Bò nội), trọng lượng 160kg/ 

con. 

16. Tổ chức thực hiện dự án 

- Kế hoạch thực hiện dự án được thể hiện ở bảng sau: 

STT 
Các nội dung 

thực hiện 
Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Đơn vị thực hiện 
Ghi 

chú 
Bắt đầu Kết thúc 

1 

Thông báo kế 

hoạch hỗ trợ 

phát triển sản 

xuất cộng đồng 

Khảo sát, đánh 

giá, xác định 

nhu cầu 

Thông báo kế hoạch 

03/2023 

3/2024 

03/2023 

3/2024 
UBND xã Ngọc Động  

Danh sách các hộ 

tham gia dự án 
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STT 
Các nội dung 

thực hiện 
Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Đơn vị thực hiện 
Ghi 

chú 
Bắt đầu Kết thúc 

2 

Danh sách hộ 

tham gia, chọn 

hộ, bầu tổ 

trưởng 

Danh sách và Quyết 

định thành lập tổ 

cộng đồng 

3/2024 3/2024 

UBND xã Ngọc Động, 

các hộ tham gia tổ 

cộng đồng 

 

3 
Xây dựng hồ sơ 

dự án 
Hồ sơ dự án 04/2024 04/2024 Tổ cộng đồng  

4 

Ký kết hợp đồng 

thực hiện 

phương án, kế 

hoạch sản xuất 

Bản hợp đồng 06/2024 06/2024 

 

UBND xã Ngọc Động, 

đại diện tổ cộng đồng 

 

5 
Tập huấn kỹ 

thuật 

Tổ chức 01 lớp tập 

huấn hướng dẫn kỹ 

thuật chăm sóc, 

phòng trị bệnh cho 

bò cái sinh sản 

Quý 

II/2024 

Quý 

III/2024 

UBND xã Ngọc Động, 

các hộ tham gia tổ 

cộng đồng 

 

6 

Thực hiện hỗ trợ 

giống bò cái 

sinh sản địa 

phương (bò nội) 

Biên bản bàn giao và 

Danh sách ký nhận 

Quý 

III/2024 

Quý 

IV/2024 

UBND xã Ngọc Động, 

các hộ tham gia tổ 

cộng đồng 

 

7 Chăm sóc 
Bò cái sinh sản được 

chăm sóc và phát 

triển tốt 

Năm 2024 Năm 2024 

 

Các hộ tham gia tổ 

cộng đồng 

 

8 

Nghiệm thu và 

thanh lý hợp 

đồng 

Văn bản đề nghị 

nghiệm thu và Biên 

bản 

Quý 

IV/2024 

Quý 

IV/2024 

UBND xã Ngọc Động, 

các hộ tham gia tổ 

cộng đồng 

 

9 
Hoàn tất thủ tục 

thanh quyết toán 

Hồ sơ quyết toán dự 

án năm 2024 

Quý 

IV/2024 

Quý 

IV/2024 

UBND xã Ngọc Động, 

các hộ tham gia tổ 

cộng đồng 

 

10 
Kiểm tra giám 

sát 
Biên bản 1/2024 12/2024 UBND xã Ngọc Động  
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STT 
Các nội dung 

thực hiện 
Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Đơn vị thực hiện 
Ghi 

chú 
Bắt đầu Kết thúc 

11 
Báo cáo kết quả 

thực hiện dự án Báo cáo 1/2024 12/2024 

UBND xã Ngọc Động, 

các hộ tham gia tổ 

cộng đồng 

 

17. Các nội dung kiên quan khác (Không có). 

Điều 2. Giao Tổ cộng đồng dân cư do Ông Triệu Văn Dất - Tổ trưởng dự 

án chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (Bò nội) chịu trách nhiệm triển khai 

thực hiện dự án đã được phê duyệt.  

Giao Công chức Kế toán - Tài chính, công chức Địa chính - Nông nghiệp 

– Xây dựng và môi trường và các ngành liên quan hướng dẫn Tổ cộng đồng 

triển khai thực hiện theo đúng nội dung trong Dự án đã được phê duyệt đảm bảo 

đúng các quy định hiện hành.  

Điều 3. Các công chức: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và môi trường, Tài chính - Kế toán, các thành viên Ban quản lý các 

Chương trình mục tiêu quốc gia xã Ngọc Động, giai đoạn 2021 - 2025 và Tổ 

cộng đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- TT ĐU, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- UBMTTQ và các đoàn thể xã; 

- Trưởng xóm các xóm tham gia Dự án. 
- Lưu: VP, ĐC (Cơ). 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiến 
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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC HỘ THAM GIA 

Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò cái sinh sản địa 

phương (bò nội), tại các xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung,  

xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, thuộc nguồn vốn chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024 

(Dự án 2- Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo) 

(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2024  

của Chủ tịch UBND xã Ngọc Động) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Dân tộc Địa chỉ  Đối tượng  

1 Triệu Văn Dất Tổ trưởng Dao Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

2 Hoàng Văn Hòa Tổ phó Nùng Mần Thượng Hạ Hộ cận nghèo 

3 Triệu Văn Liều Thành viên Dao Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

4 Hoàng Văn Sinh Thành viên Dao Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

5 Hoàng Thị Vân Thành viên Nùng Ngọc Chung Hộ nghèo 

6 Lăng Văn Chung Thành viên Nùng Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

7 Lý Văn Khe Thành viên Dao Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

8 Lý Văn Bằng Thành viên Nùng Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

9 Triệu Văn Sâu Thành viên Dao Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

10 Lý Thị Canh Thành viên Nùng Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

11 Nông Văn Nguyên Thành viên Nùng Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

12 Mã Văn Lập Thành viên Nùng Ngọc Chung Hộ nghèo 

13 Lý Văn Pu Thành viên Dao Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

14 Lý Thị Khe Thành viên Dao Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

15 Bàn Mùi Coi Thành viên Dao Ngọc Chung Hộ cận nghèo 

16 Hoàng Thị Yên Thành viên Nùng Mần Thượng Hạ Hộ cận nghèo 

17 Hoàng Văn Dị Thành viên Mông Mần Thượng Hạ Hộ nghèo 

18 Vương Văn Quý Thành viên Nùng Mần Thượng Hạ Hộ nghèo 

19 Vương Văn Bình Thành viên Nùng Mần Thượng Hạ Hộ nghèo 

20 Hoàng Văn Lộc Thành viên Nùng Mần Thượng Hạ Hộ cận nghèo 

21 Vương Văn Thôm Thành viên Nùng Mần Thượng Hạ Hộ cận nghèo 

22 Vương Văn Khỏe Thành viên Nùng Mần Thượng Hạ Hộ cận nghèo 

23 Vương Văn Thượng Thành viên Nùng Mần Thượng Hạ Hộ cận nghèo 

24 Vương Thị Lương Thành viên Nùng Mần Thượng Hạ Hộ cận nghèo 

25 Vương Thị Len Thành viên Nùng Mần Thượng Hạ Hộ cận nghèo 

26 Vương Văn Quán Thành viên Nùng Mần Thượng Hạ Hộ cận nghèo 

27 Vương Thị Tấm Thành viên Nùng Hòa Chung Hộ Cận Nghèo 

28 Hoàng Văn Lanh Thành viên Nùng Hòa Chung Hộ Cận Nghèo 

  



PHỤ LỤC 02. DỰ TOÁN CHI TIẾT 

Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (bò nội) tại các xóm Ngọc Chung,  

Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã Ngọc Động , huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, thuộc nguồn vốn chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024  

(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Động) 

 

STT Dự án, hạng mục Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền (VNĐ) 

Nguồn kinh phí   
Ghi chú 

Nhà nước Dân góp 

I 

Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm 

nghèo 

      
           

512.480.000    

             

480.000.000    

          

32.480.000    
  

1 Bò cái giống       
           

456.960.000    

            

456.960.000    
    

1.1 Bò cái sinh sản kg           4.480    
        

102.000    

           

456.960.000    

             

456.960.000    
    

2 Thức ăn       
             

32.480.000    
  

          

32.480.000    
  

2.1 Thức ăn xanh kg         64.960    
               

500    

             

32.480.000    
  

          

32.480.000    
  

II 
Chi phí hỗ trợ tập huấn kỹ 

thuật 
lớp                   1      

               

3.300.000    

                 

3.300.000    
    

1 Chi giảng viên       
                  

500.000    

                   

500.000    
    

  - Thù lao giảng viên (01 người) Buổi                  1    
        

500.000    

                  

500.000    

                    

500.000    
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2 
Chi cho lớp tập huấn (28 

người/lớp) 
      

               

2.800.000    

                

2.800.000    
    

  

- Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu 

không hưởng lương 
Người                28    

          

40.000    

               

1.120.000    

                 

1.120.000    
    

- Văn phòng phẩm (bút, vở, túi 

nhựa, in tài liệu) 
Người                28    

          

40.000    

               

1.120.000    

                 

1.120.000    
    

- Giải khát giữa giờ Người                28    
          

20.000    

                  

560.000    

                    

560.000    
    

III 
Chi phí xây dựng và quản lý 

dự án 
%             4,11      

             

19.740.000    

               

19.740.000    
    

Tổng cộng       
           

512.480.000    

             

480.000.000    

          

32.480.000    
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